
TIẾNG VIỆT 3 – PHIẾU BÀI TẬP 10 

Chủ đề: Từ ngữ chỉ đặc điểm & Câu khiến 

Bài 1. Đọc và xếp các từ ngữ dưới đây vào đúng nhóm thích hợp: 

xanh xao, rực rỡ, hiền lành, vuông vắn, dũng cảm, mượt mà, mênh mông, trung thực, 
tròn trịa, chăm chỉ 

Đặc điểm hình dáng, 
kích thước 

Đặc điểm màu sắc, đặc 
tính 

Đặc điểm tính tình, 
phẩm chất 

.............................................. 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................ 

............................................ 

............................................. 

............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

Bài 2. Nối câu khiến ở cột A với mục đích giao tiếp tương ứng ở cột B: 

1. Cả lớp hãy chú ý lắng nghe cô 
giáo giảng bài!  ● 

 ●  a. Lời mong muốn, rủ rê cùng 
thực hiện hoạt động. 

2. Cho mình mượn chiếc thước kẻ 
một chút nhé!  ● 

 ●  b. Lời yêu cầu, mệnh lệnh bắt 
buộc thực hiện. 

3. Cùng nhau cố gắng hoàn thành 
bài tập nào!  ● 

 ●  c. Lời khuyên nhủ, nhắc nhở giữ 
gìn sức khỏe. 

4. Bạn nên đi ngủ sớm để đảm bảo 
sức khỏe nhé!  ● 

 ●  d. Lời đề nghị, nhờ vả lịch sự, 
nhẹ nhàng. 

Bài 3. Lựa chọn từ ngữ chỉ đặc điểm thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành 
các câu sau: 

a) Dòng sông Hương chảy qua thành phố Huế như một dải lụa ..............................   
uốn lượn giữa ngàn cây cỏ. 
b) Học sinh tiểu học cần giữ thói quen rèn luyện thân thể và tinh thần .................... 
để nâng cao hiệu quả học tập. 
c) Dưới ánh nắng bình minh, những hạt sương sớm ................................ như các 
viên ngọc quý đọng trên cành lá. 
d) Tập thể lớp 3A luôn duy trì tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tương trợ và ................ 
giúp đỡ lẫn nhau. 



Bài 4. Đánh dấu (✓) vào ô trống trước câu là Câu khiến: 

☐  a) Hôm nay thời tiết thật là đẹp! 

☐  b) Lan ơi, hãy giúp cắm lọ hoa này nhé! 

☐  c) Bạn có thích học môn Tiếng Việt không? 

☐  d) Mọi người hãy cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường! 

☐  e) Cả lớp nhớ hoàn thành bài tập trước khi đến trường nhé! 

Bài 5. Chuyển các câu kể sau thành Câu khiến (sử dụng các từ: hãy, đi, nhé, 
xin...): 

Mẫu: Nam đọc sách. → Nam hãy đọc sách đi! / Nam đọc sách nhé! 
a) Bé thu dọn đồ chơi. 

→ 
............................................................................................................................... 

b) Chúng ta cùng đi tập thể dục. 
→ 
............................................................................................................................... 

c) Em giữ trật tự trong lớp. 
→ 
............................................................................................................................... 

Bài 6. Viết đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) nói về đồ dùng học tập của em: 
(Trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 01 từ ngữ chỉ đặc điểm và 01 câu khiến (Gạch 
chân dưới từ hoặc câu đó). 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

...............................................................................................................................  


